PHỤ LỤC 4


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐI HỌC TẠI CAMPUCHIA THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH

APPLICATION FORM

FOR VIETNAMESE STUDY IN CAMBODIA WITH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS
(Phiếu đăng ký này phải được điền bằng tiếng Anh/ This form must be filled out in English)

	PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN/ SECTION 1: PERSONAL DETAILS   


	Tên/ Name
	Họ/Family Name


	Tên đệm/Middle Name
	Tên gọi /First Name

	Ngày sinh/DOB
	Ngày/Day  Tháng/Month Năm/Year

	Giới tính/Gender     □ Nam/Male       □ Nữ/Female

	Nơi sinh/Place of Birth
	Nước/Country
	Thành phố/City

	Quốc tịch/Nationality
	Tôn giáo/Religion

	Số hộ chiếu/Passport No
	Ngày cấp/ Issue date

	
	Ngày hết hạn/Expiry date

	
	Nơi cấp/Place of issue

	Tình trạng hôn nhân/ Marital Status
 □ Độc thân/Single
□ Đã kết hôn/Married
      □ Ly dị/Divorced

	Địa chỉ thường trú tại Việt Nam/ Permanent Address in Vietnam


	Địa chỉ gửi thư tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ thường trú)/ Postal Address in Vietnam (if different from permanent address)


	Số điện thoại nhà/Home phone number

	Số điện thoại di động/Mobile number



	Email 1


	Email 2

	

	PHẦN 2: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP/ SECTION 2: EDUCATION BACKGROUND

	Năm học


Cơ sở đào tạo


Ngành học


Bằng/Chứng chỉ
Academic Year


Institution


Field of Study


Degree/Certificate 
_______________

__________________

__________________

________________


_______________

__________________

__________________

________________


_______________

__________________

__________________

________________





	PHẦN 3: QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ SECTION 2: EMPLOYMENT HISTORY

	Cơ quan công tác/ Employer
	Vị trí công việc/ 

Position title
	Thời gian/Time

	
	
	Từ/From
	Đến/To

	_______________

__________________

__________________

________________

_______________

__________________

__________________

________________

_______________

__________________

__________________

________________


	

	PHẦN 4: THÔNG TIN KHÓA HỌC DỰ ĐỊNH ĐĂNG KÝ/ SECTION 3: COURSE PREFERENCES

	Thông tin về khóa học tại Campuchia/ Course preferences in Cambodia

	Khóa học/Course title

□ Đại học/Bachelor
□ Khóa học ngắn hạn/Short course
	 Ngành học/ Major

	Thời gian học/Study period

Từ/From

Đến/To
	Ngôn ngữ sử dụng cho khóa học/Language used in the course

	Trình độ ngoại ngữ/ Language Proficiency
	Tiếng Anh/English
	□ Bắt đầu/Beginner                                   □ Trung cấp/Intermediate   

□ Trung cao cấp/Upper-Intermediate 
 □ Nâng cao/Advanced

	
	
	Nêu rõ loại văn bằng/giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh/ Certificate of English Proficiency

	
	Ngôn ngữ khác/ Others
Nêu rõ loại văn bằng/giấy chứng nhận/ Certificate of Proficiency

	

	PHẦN 5: THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP/ SECTION 4: EMERGENCY CONTACT DETAILS

	Cung cấp thông tin chi tiết của người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp/Provide details of a person that can be contacted in case of an emergency

	Họ tên/ Full Name
	

	Quan hệ/ Relationship to you
	

	Địa chỉ liên hệ/ Correspondent Address
	

	Điện thoại nhà/ Home phone
	

	Điện thoại di động/ Mobile phone
	

	Email
	

	PHẦN 6: DANH MỤC HỒ SƠ/ SECTION 5: CHECKLISTS 

	MỖI ỨNG VIÊN CẦN NỘP 02 BỘ GỒM CÁC TÀI LIỆU NHƯ SAU/ EACH APPLICANT SHOULD SUBMIT 02 SETS OF DOCUMENTS LISTED AS FOLLOWS

	1. Đơn đăng ký học bổng/ Application form

	2. Bản dịch hợp lệ học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT); bảng điểm học kỳ I năm thứ nhất đại học/ Certified copies of English translation of the high school diploma (graduation certificate) and the transcript; the transcript of the first year of undergraduate course

	3. Bản dịch hợp lệ giấy khai sinh/ Certified copies of English translation of birth certificate

	4. Giấy khám sức khỏe/ Certificate of physical health

	5. Bản sao hộ chiếu phổ thông còn giá trị (nếu có)/ Copy of valid passport (if any)

	

	PHẦN 7: CAM ĐOAN/ SECTION 6: DECLARATION

	Người làm đơn xin cam đoan:

1. Tất cả thông tin tôi đã cung cấp và ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

2. Trong thời gian học tập tại Campuchia, tôi xin tuân thủ Pháp luật của Chính phủ Campuchia và nội quy quy định của nhà trường.

 By signing this form I confirm that: 

1. I declare, in submitting this application form, that the information contained in it and provided in connection with it true and correct.

2. During my study in Cambodia, I shall abide to the Cambodian laws and the University's regulations.


	Ngày/Date 
	Người đăng ký ký tên/Applicants’signature




3

